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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU THÁNG 8/2024

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính VN sang 
thị trường EU T8/2024 so với T7/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

▲ 17,0%

Cà phê 

▲ 22,3%

Lúa gạo

▼ 3,7%

Rau quả

▲ 6,9%

Thủy sản

▼ 32,1%

Hạt tiêu

▲ 123,0%

Cao su

▲ 10,0%

Chè

▼ 3,7%

Gỗ&SP gỗ

▲ 0,7%

Hạt điều

▼ 6,7%
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Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính VN sang thị trường EU, T8/2024
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Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS VN - EU, T8/2024

 8,5%

 5,7%

86.4%

34.5%

18.7% 12.8%

45.9%

5.9% 0.8%

-1.1%

3.0%

-2.4%

Cà phê Cao su Gạo Hạt điều Hạt tiêu

So với T8/2023 So với T7/2024

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính VN 
sang thị trường EU T8/2024 so với T8/2023 và T7/2024
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Nông sản Việt Nam đã
có mặt ở nhiều siêu thị
Châu Âu

Hiện nay, nông sản Việt Nam đã
có mặt tại nhiều quầy hàn trong
các siêu thị Châu Âu Sau khi hiệp
định EVFTA có hiệu lực, các mặt
hàng xuất khẩu sang Châu Âu tăng

trưởng rất tốt là gạo, cà phê, hạt
tiêu…với kim ngạch xuất khẩu
từng loại có mức tăng từ 21,7%
đến 36,1%. Chỉ riêng tại TP.HCM,
giá trị xuất khẩu nông sản của các
doanh nghiệp trong 8, 2024 tăng
hơn 24% so với cùng kỳ năm
ngoái.

Bên cạnh những thuận lợi, các
doanh nghiệp cũng đối mặt với

khó khăn do những biến động
nhanh, khó lường trên thị trường
thế giới. Ngoài ra, việc thay đổi
lịch trình, chi phí của các hãng vận
chuyển cũng làm tăng chi phí và
ảnh hưởng thời gian giao hàng,
nhất là nông sản tươi.

Kinh tế châu Âu bên bờ vực suy thoái

Số liệu công bố ngày 23/9 cho thấy hoạt động kinh tế, cả trong lĩnh vực
sản xuất và dịch vụ, ở EU đang suy giảm trong tháng 9. Lần đầu tiên
trong 7 tháng, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của khu vực
Euzone trượt còn 48,9 điểm từ mức 51 điểm của tháng 8. Sự sụt giảm
của chỉ số PMI cho thấy nền kinh tế khu vực đang giảm tốc mạnh.

Tại Đức, chỉ số PMI giảm từ mức 48,4 điểm trong tháng 8 xuống còn 47,2
điểm trong tháng 9, mức thấp nhất trong 7 tháng và thấp hơn nhiều so
với mức kỳ vọng là 48,2 điểm. Tại Pháp, PMI tổng hợp giảm xuống từ
mức 53,1 điểm trong tháng 8 xuống mức 47,4 điểm trong tháng 9, và rất
thấp so với mức kỳ vọng 50,6 điểm.

Nền kinh tế có sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu của Đức đã dao động giữa
suy thoái và không suy thoái trong hơn 1 năm trở lại đây. Trước khi số
liệu PMI mới nhất được công bố, giới chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh

tế Đức tăng trưởng 0,3% trong năm 2024. Dự báo đưa ra hồi đầu năm
nay của Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng Đức chỉ đạt mức tăng trưởng 0,1%
trong năm nay.

Qr code

Description automatically generated

Nguồn: Vov.vn

Nguồn: Vneconomy.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T8/2024 

158,6triệu USD

 Tăng 17% so với T7/2024 

 Tăng 102,3% so với T8/2023

 Cao hơn 35,3 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023.

❖ Giá trị xuất khẩu 8T/2024 đạt 1,52 tỷ

USD, đạt 102,6% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

30,2nghìn tấn

 Tăng 10,5% so với T7/2024

 Tăng 8,6% so với T8/2023

 Thấp hơn 19,8 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Khối lượng xuất khẩu 8T /2024 đạt

409,8 nghìn tấn, đạt 68,3% lượng

năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

34,3% 
Tổng kim ngạch

T8/2023

42,9% 
Tổng kim ngạch

T8/2024 

CÀ PHÊ

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024 

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T8/2024  Biến động tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T8/2024  
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Kim ngạch Khối lượng

EU, 42.9%

ASEAN, 
19.6%

NHẬT BẢN, 
10.9%

TRUNG 
QUỐC, 6.4%

KHÁC, 5.8%

HOA KỲ, 5.4%
ANH, 3.0%

HÀN QUỐC, 
2.8%



Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T8/2024 

Chưa rang chưa khử 
cafein
Kim ngạch: 129,2Triệu USD

Tăng 17,8% so với T7/2024

Tăng 142% so với T8/2023

Cà phê tan

Kim ngạch: 15,6 Triệu USD

Tăng 76,5% so với T7/2024

Tăng 141% so với T8/2023

Chưa rang đã khử
cafein
Kim ngạch: 9 Triệu USD

Giảm 17% so với T7/2024

Tăng 66,7% so với T8/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024  ở mức 10.421 USD/tấn; tăng 7,5%

so với tháng trước, và tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 4.899 USD/tấn; tăng 6,4% so

với tháng trước, và tăng 80,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ

Chưa rang 
chưa khử 
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82%
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Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T8/2024 



50,6% 

Tổng kim ngạch
XK cà phê T8/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

CÀ PHÊ

5.6%

6%

8%

9%

22%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T8/2024 



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ EU

Chuỗi cà phê đặc sản của Bỉ, IzyCoffee, dự kiến sẽ tăng gấp đôi doanh thu

trong năm nay sau khi ghi nhận hai năm liên tiếp tăng trưởng mạnh về

doanh số và lợi nhuận trước thuế (EBITDA).

Năm 2023, doanh thu của IzyCoffee đã đạt đạt 2,6 triệu Euro (2,8 triệu USD)

tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi EBITDA tăng 61% lên 296.288

Euro (329.000 USD). CEO của IzyCoffee, ông Bart Buyse cho biết, doanh thu

sẽ đạt 5 triệu Euro (5,5 triệu USD) trong năm 2024. Tổng doanh số của công

ty trong tám tháng đầu năm 2024 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: worldcoffeeportal (9/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ EU

Lượng cà phê xuất khẩu của bang Espírito Santo (vùng sản xuất cà

phê Robusta lớn nhất tại Brazil) sang EU đã tăng gần gấp tám lần so

với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2024, khối

lượng cà phê xuất khẩu sang EU đạt tổng cộng 2,3 triệu bao, trong

đó 2,25 triệu bao là cà phê nhân xanh, tăng gần 2 triệu bao so với

cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả này, EU đã tiêu thụ 42,7% tổng lượng cà phê từ bang

Espírito Santo, cao hơn so với mức 15,6% vào năm 2023. Thị trường

xuất khẩu chính bao gồm Bỉ với 805.700 bao, Ý với 462.900 bao, Đức

với 349.900 bao và Tây Ban Nha với 317.900 bao.

Nguồn: commmunicaffe(8/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường EU, T8/2024

100,6 triệu USD

 Tăng 6,9% so với T7/2024

 Tăng 9,5% so với T8/2023 

 Cao hơn 21,5 triệu USD so với bình quân năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng 2024 đạt 694,8 triêu USD, Đạt 73,2% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

10,7% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T8/2023

10,2% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T8/2024
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Giá trị Thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024 

Khác
24.6%

Trung Quốc
18.3%

Hoa kỳ
20.2%

EU
10.2%

Hàn Quốc
7.6%

ASEAN
5.0%

Nhật Bản
14.0%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường EU, T8/2024 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường EU, T8/2024 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU, T8/2024

Tôm
Kim ngạch: 55,1 Triệu USD

Tăng 16,6% so với T7/2024

Tăng 24,0% so với T8/2023

Cá da trơn
Kim ngạch: 13,9 Triệu USD

Giảm 0,2% so với T7/2024

Tăng 4,2% so với T8/2023

Cá ngừ
Kim ngạch: 15,6 Triệu USD

Tăng 2,3% so với T7/2024

Giảm 15,8% so với T8/2023

Thủy sản

Tôm
48.4%

Cá da trơn
14.6%

Cá ngừ
20.2%

Thủy sản khác
12.7%

Mực và bạch 
tuộc
4.2%

T8/2023 Tôm 
54.8%

Cá da trơn 
13.8%

Cá ngừ 
15.5%

Thủy sản khác 
13.6%

Mực và bạch 
tuộc 
2.2%

T8/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 7,8 USD/kg; giảm 1,1% so với
tháng trước; và giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 2,4 USD/kg; tăng 1,5% so với
tháng trước; và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 7,8 USD/kg; giảm 1,1% so với
tháng trước; và giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2023.
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Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024



20,0% 
Tổng kim ngạch
xuất khẩu thủy

sản T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Thủy sản

2.9%

3.1%

4.0%

5.0%

5.0%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang EU,  T8/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang EU, T8/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN EU

Xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam có nguy cơ mất thị trường EU

Xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam đang gặp khó khăn khi sử dụng nguyên liệu

nhập khẩu, dẫn đến chi phí cao và mất lợi thế cạnh tranh tại EU so với các đối thủ từ

Ecuador và Philippines.

Một trong những nguyên nhân chính là quy định về kích thước tối thiểu 0,5m cho cá

ngừ vằn được phép khai thác (Nghị định 37/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 5/2024).

Quy định này khiến các doanh nghiệp không thu mua đủ nguồn cá ngừ khai thác trong

nước do phần lớn cá ngừ được đánh bắt với kích thước nhỏ hơn quy định.

Theo VASEP, xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam sang EU đã giảm gần 60% trong

nửa đầu tháng 8/2024 so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng này bắt đầu từ tháng 6 và

ngày càng nghiêm trọng hơn do nguồn nguyên liệu dự trữ cạn kiệt và các hạn ngạch ưu

đãi thuế quan đang dần hết.

VASEP cũng đã gửi công văn lên Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng, kiến nghị điều

chỉnh quy định về kích thước cá ngừ vằn. Theo VASEP, cá ngừ vằn có kích cỡ thương

mại phổ biến từ 15 – 40 cm, chiếm tỷ lệ lớn trong các lô hàng khai thác, và cũng là kích

thước thương mại phổ biến trên thị trường thế giới.

01

Nguồn: Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị - TheLEADER (9/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

2,6% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T8/2023

2,04% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T8/2024
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024

ASEAN
1.87%
EU

2.04%

Hàn Quốc
4.60%

Hoa Kỳ
56.97%

Trung Quốc
12.45%

Nhật Bản
11.17%

Khác
10.90%

 Giảm 3,7% so với T7/2024 

 Giảm 7,3% so với T8/2023

 Thấp hơn 4,6 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng đạt 317,3 triệu USD, đạt 
74,6% kim ngạch 2023

31
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T8/2024 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T8/2024 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T8/2024

Gỗ ván

Kim ngạch: 0,4 triệu USD

Giảm 32% so với T7/2024

Tăng 62% so với T8/2023

GỖ VÀ SP GỖ

90% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T8/2024

3.50%

10.53%

13.86%

17.47%

44.70%

Dăm gỗ
72%

Gỗ dán
18%

Tấm gỗ lạng
5%

Gỗ ván
4.4%

T8/2023

Gỗ dán
66%

Tấm gỗ lạng
14%

Gỗ ván
18%

T8/2024

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024

Gỗ dán

Kim ngạch: 1,6 triệu USD

Tăng 76% so với T7/2024

Tăng 50% so với T8/2023

Tấm gỗ lạng

Kim ngạch: 0,3 triệu USD

Tăng 50% so với T7/2024

Tăng 28% so với T8/2023



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ EU

Qr code

Description automatically generated

Nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nhiệt đới của EU trong Quý II/2024
ước đạt 373.500 tấn, tăng 11% so với quý trước nhưng giảm 11%
so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm 2024, nhập khẩu
gỗ và sản phẩm gỗ nhiệt đới của EU đạt 708.700 tấn, giảm 16%
so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu đồ gỗ nội ngoại thất nhiệt đới của EU trong nửa đầu
năm 2024 đạt 153.200 tấn trị giá 641 triệu USD, giảm 7% về khối
lượng nhưng giá trị tương đương so với cùng kỳ năm 2023. Trong
đó, nhập khẩu từ Việt Nam tăng 7% lên 293,3 triệu USD, từ Ấn
Độ tăng 8% lên 123,7 triệu USD và Malaysia tăng 22% lên 44,6
triệu USD. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Indonesia giảm 16% xuống
162,5 triệu USD, từ Thái Lan giảm 34% xuống 7,1 triệu USD và
Philippines giảm 1% xuống 4,4 triệu USD.

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T8/2024

92,0 triệu USD

 Tăng 0,7% so với T7/2024    

 Tăng 21,4% so với T8/2023

 Cao hơn 28 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 571
tr.USD, đạt 74% kim ngạch năm 2023

14.632 tấn

 Giảm 2,4% so với T7/2024    

 Tăng 6,8% so với T8/2023

 Cao hơn 3,1 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 thángnăm 2024 đạt 100,7 nghìn

tấn, đạt 73% khối lượng năm 2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

22,7%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T8/2023

22,5%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T8/2024

ĐIỀU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường EU, T8/2024 Biến động tỷ trọng giá trị điều của VN sang thị trường EU, T8/2024

KHỐI LƯỢNGKIM NGẠCH

Nhật Bản
1.3%

ASEAN
3.6% Trung Quốc

12.3%

EU27
22.5%

Khác
28.9%

Hoa Kỳ
31.4%



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T8/2024

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 90,3 triệu USD

Tăng 0,2% so với T7/2024   

Tăng 22,2% so với T8/2023

Điều rang

Kim ngạch: 1,7 triệu USD

Tăng 36% so với T7/2024   

Tăng 11,3% so với T8/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 6.280 USD/tấn; tăng
2,7% so với tháng trước; và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 8.590 USD/tấn; tăng
17% so với tháng trước; và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều rang

Hạt điều 
rang
2.6%

Hạt điều tươi đã 
bóc vỏ
97.4%

T8/2023

ĐIỀU

Hạt điều 
rang
1.9%

Hạt điều tươi 
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98.1%

T8/2024

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T8/2024
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28,1%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường EU, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T8/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T8/2024

27,6%

Tổng khối lượng
XK điều, 
T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang
thị trường EU, T8/2024
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3.4%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỀU EU
ĐIỀU

Trong 8 tháng năm 2024, EU nhập khẩu hạt điều từ thị trường ngoại khối EU

đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, với khối lượng 117.412 tấn (tăng 5% so với cùng

kỳ năm ngoái), với giá trị 694 triệu USD (giảm 0,4%). Giá nhập khẩu bình quân đã

giảm xuống mức thấp kỷ lục là 5,92 USD/kg (giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái).

Thị phần hạt điều của Việt Nam chiếm 71% tổng lượng nhập khẩu hạt điều

của các nước ngoại khối EU (tăng 4% so với cùng kỳ năm trước), Bờ Biển Ngà chiếm

12% (tăng 17%), Ấn Độ chiếm 6% (giảm 11%). Benin ghi nhận ​​mức tăng mạnh nhất

là 164% (chiếm 2%) và Ghana có mức giảm mạnh nhất là 35% (chiếm 1%).

Nguồn: Tổng cục Thuế và Liên minh Hải quan EU (DG TAXUD)

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU, T8/2024

25,4 triệu USD

 Tăng 123% so với T7/2024 

 Tăng 221% so với T8/2023

 Cao hơn 18,4 triệu USD so với

bình quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 85,7
triệu USD, đạt 101% kim ngạch năm 2023

14.157 tấn

 Tăng 121% so với T7/2024 

 Tăng 221% so với T8/2023

 Cao hơn 9,2 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 50 nghìn

tấn, đạt 84% khối lượng năm 2023

CAO SU

KIM NGẠCH KHỐI LƯỢNG

Biến động tỷ trọng giá trị cao su sang thị trường EU, T8/2024 Tỷ trọng giá trị cao su của Việt Nam sang thị trường EU, T8/2024 

2,8%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T8/2023

7,7%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T8/2024

Khối lượng và giá trị cao su xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trung Quốc
65.2%

Ấn Độ
11.9% Khác

8.6%

EU
7.7%

ASEAN
2.7%

Hoa Kỳ
1.6%

Hàn Quốc
1.6%

Nhật Bản
0.6%



TSNR CV
59%

Cao su tự 
nhiên khác

26%

Mủ cao 
su tự 
nhiên
10%

RSS 1
3%

TSNR 10
2.3%

RSS 3
0.3%

T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU, T8/2024

Mủ cao su tự nhiên

Kim ngạch: 2,4 triệu USD

Tăng 32% so với T7/2024

Tăng 110% so với T8/2023

CAO SU

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T8/2024
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Cao su tự nhiên khác

Kim ngạch: 6,7 triệu USD

Tăng 250% so với T7/2024

Tăng 221% so với T8/2023

TSNR CV

Kim ngạch: 19 triệu USD

Tăng 121% so với T7/2024

Tăng 294% so với T8/2023

Cơ cấu chủng loại cao su tự nhiên xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 1.868 USD/tấn; tăng 3,1% so 

với tháng trước; và tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023.

Cao su tự nhiên khác

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 1.894 USD/tấn; giảm 1,3% so 

với tháng trước; và tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023.

TSNR CV

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 1.230 USD/tấn; giảm 3,0% so 

với tháng trước; và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023.

Mủ cao su tự nhiên

TSNR CV
48%

Cao su tự 
nhiên khác

27%

Mủ cao su 
tự nhiên

15%

RSS 1
2.32%

TSNR 10
4.4%

T8/2023



TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

CAO SU

5.4%

8.4%

11.3%

13.6%

13.7%

52,5%
Tổng kim ngạch

XK cao su, 
T8/2024
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Tây Ban Nha
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10.1%
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T8/2023

Đức
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13.0%
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Nha

10.4% Pháp
10.1%

Hà Lan
8.1%

Phần Lan
2.2%

Bỉ
1.2%T8/2024

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T8/2024

Biến động tỷ trọng xuất khẩu cao su của Việt Nam sang một số nước trong khối EU, T8/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CAO SU EU

Ngành công nghiệp ô tô Đức kiến nghị quy định của EU về chống phá rừng

Nguồn: vda.de

Ngành công nghiệp ô tô Đức về cơ bản ủng hộ các mục tiêu chống phá

rừng và suy thoái rừng của EU (EUDR). Theo EUDR, 7 nhóm mặt hàng,

trong đó có cao su, sẽ bị cấm nhập khẩu vào EU nếu quá trình sản xuất vi

phạm các quy định gây mất rừng và suy thoái rừng. Ông Hildegard Müller,

Chủ tịch Hiệp hội ngành công nghiệp ôtô Đức (VDA), nhấn mạnh cam kết

bảo vệ đa dạng sinh học và khí hậu, nhưng cũng chỉ ra rằng quy định hiện

tại cần điều chỉnh để tránh tình trạng thiếu sự linh hoạt và đảm bảo tính

khả thi.

Hiện nay, hệ thống thông tin, dữ liệu của EU vẫn chưa hoàn thiện,

khiến việc thực hiện gặp khó khăn. Đồng thời, thiếu hướng dẫn và quy

chuẩn rõ ràng cũng gây cản trở hoạt động của các doanh nghiệp. Ông

Müller kiến nghị với Ủy ban châu Âu sớm điều chỉnh quy định và xem xét

gia hạn thời gian thực hiện để các doanh nghiệp có đủ thời gian chuẩn bị.

Việc đơn giản hóa quy định là cần thiết để duy trì khả năng cạnh tranh của

ngành công nghiệp ô tô ở châu Âu.

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem
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